THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

	Thứ
	Buổi
	ĐHSPANK7
	ĐHTNK6
	ĐHSPANK6
	ĐHTNK5
	ĐHSPANK5
	ĐHTNK4
	ĐHSPANK4
	ĐHTNK3

	2
	Sáng
	Thanh nhạc 2

	Ký xướng âm 2
Thầy Dũng
Thầy Đỉnh
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Oanh
Tiết 1 - 3
Tuần 1- 16
P 301B
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Cô Oanh
Tiết 1 - 3
Tuần 1- 16
P 301B
	Hòa âm 2
Thầy Huy
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P302C
	Hòa âm 2
Thầy Huy
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P302C
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	
	Chiều
	Tiếng Anh 2 
Tiết 2-4
Cô Hạnh
Tuần 1-16 
P301B
	Tiếng Anh 2 
Tiết 2-4
Cô Hạnh
Tuần 1-16 
P301B
	Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
	Thanh nhạc 4 - Piano 1
	Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3
	Piano 2 - Thanh nhạc 6
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	3
	Sáng
	Phương pháp NCKH
Cô Hà
Tiết 1 - 2
Tuần 1- 16
P 306B
	Thanh nhạc 2
	Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Tiến Thành
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P302C
	Lịch sử âm nhạc phương Đông
Thầy Tiến Thành
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P302C
	Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3
	Piano 2 - Thanh nhạc 6
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	
	Chiều
	Khiêu vũ
Thầy Thành Trung
Tiết 1-4
Tuần 1-16
SB
	Khiêu vũ
Thầy Thành Trung
Tiết 1-4
Tuần 1-16
SB
	Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
	Thanh nhạc 4 - Piano 1
	Tiếng Anh 2
 Tiết 2-4
Cô Lê
Tuần 1-16 
P303B
	Tiếng Anh 2
 Tiết 2-4
Cô Lê
Tuần 1-16 
P303B
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	4
	Sáng
	Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
	Tâm lý học đại cương
Cô Vân
Tiết 1 - 3
Tuần 1- 16
P202C
	Nghiệp vụ SP1
Cô Hồng
Cô Mơ
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P302C
	Thanh nhạc 4 - Piano 1
	Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3
	Piano 2 - Thanh nhạc 6
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	
	Chiều
	LTAN 2
Thầy Huy (TC1)
Thầy Thành (TC2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P303C
	Lý thuyết âm nhạc 2
Thầy Huy (TC1)
Thầy Thành (TC2,3)
Tiết 1-3
Tuần 1-16
P303C
	Cơ sở văn hóa VN
Thầy Hùng - Cô Hường
Tiết 2-4 P303B
Tuần 1- 16

	Cơ sở văn hóa VN
Thầy Hùng - Cô Hường
Tiết 2-4 P303B
Tuần 1- 16

	Phân tích tác phẩm
Thầy Thành (TC1)
Thầy Dũng (TC2,3)
Tiết 2-4 P302C
Tuần 1-16
	Phân tích tác phẩm
Thầy Thành (TC1)
Thầy Dũng (TC2,3)
Tiết 2-4 P302C
Tuần 1-16
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	5
	Sáng
	Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo
Tiết 1 - 3
Tuần 1- 16
P 405 B
	Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 2
Cô Thảo
Tiết 1 - 3
Tuần 1- 16
P 405 B
	Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
	Thanh nhạc 4 - Piano 1
	Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3
	Hợp xướng 1
Thầy Liên
Tiết 1-2
Tuần 1-16
P302C
	Nghỉ tự đào tạo
	
Thực tập cuối khóa
Thanh nhạc 8

	
	Chiều
	Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
	Thanh nhạc 2
	Ký xướng âm 4 (nhóm SV Việt)
Thầy Dũng (TC1)
Thầy Thành (TC2)
P302C
	Ký xướng âm 4
Thầy Huy
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P303C            (+nhóm SV Lào)
	Thanh nhạc 3 - Nhạc cụ 3
	Piano 2 - Thanh nhạc 6
	Múa
GV mời
8 tuần đầu kỳ
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	6
	Sáng
	Ký xướng âm 2
Thầy Thành  (TC1)
 Thầy Huy (TC2)
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P304C
	Thanh nhạc 2
	Phương pháp dạy học âm nhạc
Cô Oanh
Tiết 1-4
Tuần 1-18
P303C
	Thực hành nghề nghiệp
Cô Hải
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P304B
	Múa
GV mời
8 tuần đầu kỳ
	Ký xướng âm 6
Thầy Dũng
Tiết 1-4
Tuần 1-16
P302C
	Nghỉ tự đào tạo
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8

	
	Chiều
	Thanh nhạc 1 - Nhạc cụ 1
	Thanh nhạc 2
	Thanh nhạc 1 - Nhạc  cụ 1
	Thanh nhạc 4 - Piano 1
	Kiến tập sư phạm
04 tuần
Khoa lập kế hoạch
	Múa
GV mời
8 tuần đầu kỳ
	Thực tập cuối khóa
11/3/2018
Khoa làm kế hoạch
	Thực tập cuối khóa

Thanh nhạc 8



Lịch học:
- Năm thứ 2,3,4: Bắt đầu từ ngày 10/01/2019.
- Năm thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 14/01/2019.
- Buổi sáng: 07h15 bắt đầu tiết 1.
[bookmark: _GoBack]- Buổi chiều: 13h00 bắt đầu tiết 1.

